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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Ngọc Anh; 

Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Mai Vân; Bà Nguyễn Thị Mai Hương.  

- Thư ký phiên toà:Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên 

toà: Bà Trần Thị Thu Hòa - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngày 15/7/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai thụ lý số 217/2024/HSST, ngày 

04/6/2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 211/2024/QĐXXST-HS ngày 

03/7/2024 đối với bị cáo: 

Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1986; 

HKTT: Tổ dân phố 2, phường N, thị xã H, tỉnh H. 

Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Bố là: Nguyễn Văn Tiến (đã chết); Mẹ là: Nguyễn Thị Minh (đã chết); Gia đình 

có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ là: Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1990; 

Con: Có 01 con, sinh năm 2016. 

Tiền sự: Không 

Tiền án: 

+ Ngày 21/8/2018 Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử 

phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và phải bồi thường cho bị hại số tiền 

10.450.000 đồng. Trung nộp án phí hình sự và dân sự sơ thẩm, bồi thường cho bị 

hại vào tháng 12/2019 và chấp hành xong hình phạt tù ngày 20/4/2019; 

+ Ngày 29/11/2019 Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xử 

46 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”  và phải liên đới trả lại cho các bị hại số tiền 

40.000.000 đồng. Trung nộp án phí hình sự sơ thẩm ngày 29/11/2019 và chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 15/01/2023. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP BẮC NINH 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 214/2024/HSST 

Ngày 15/7/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



2 
 

Nhân thân: 

+ Ngày 10/01/2014, Trung bị Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trung nộp án phí hình sự 

sơ thẩm ngày 11/6/2014 và chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/11/2014; 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/3/2024 đến nay tại Nhà tạm giữ 

Công an thành phố Bắc Ninh. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:
 

Chị Lương Thị Xuân A, sinh năm 2001 (Vắng mặt). 

HKTT: Thôn Châu Quê, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Nơi 

ở hiện tại: Khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ ngày 28/3/2024 Nguyễn Mạnh T và một nam thanh niên tên 

Dũng (không rõ nhân thân lai lịch, ở thành phố Hà Nội) bàn bạc cùng nhau đi 

xem ai có xe mô tô sơ hở thì trộm cắp. Trước khi đi, Dũng chuẩn bị 01 vam phá 

khóa và 01 BKS xe mô tô giả. Sau đó Dũng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Exciter màu bạc ( không số BKS) chở Trung đi từ thành phố Hà Nội đến 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để trộm cắp xe mô tô. Khi Trung và Dũng đi 

đến khu Công nghiệp Quế Võ, thuộc địa phận phường Nam Sơn, thành phố Bắc 

Ninh thì dừng xe lại, lúc này Trung điều khiển xe, còn Dũng ngồi sau. Khi đi đến 

ngã 3 thuộc khu Sơn Đông, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh thì phát hiện 

thấy có nhiều xe mô tô dựng ở ven đường đối diện một phòng tập Gym, quan sát 

xung quanh không thấy có ai trông giữ. Dũng bảo Trung dừng xe và đứng cảnh 

giới còn Dũng xuống xe, đi đến gần chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu 

trắng, BKS: 37H1-498.53 của chị Lương Thị Xuân A. Dũng dùng vam phá ổ 

khóa xe mô tô BKS: 37H1-498.53 rồi nổ máy, điều khiển xe mô tô trộm cắp 

được, còn Trung điều khiển xe mô tô của Dũng đến đoạn đường vắng thì dừng lại. 

Tại đây Dũng tháo biển số 37H1-498.53 gắn trên xe mô tô của chị An ra và gắn 

BKS: 22B2-673.06 đã chuẩn bị từ trước vào xe mô tô của chị An. Sau khi thay 

biển số xong, Dũng điều khiển xe mô tô của Dũng còn Trung điều khiển xe mô tô 

BKS: 22B2-673.06 vừa trộm cắp được đến gửi chiếc xe mô tô trộm cắp được tại 

hầm chung cư HUD Trầu Cau thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh rồi 

cả hai cùng đi về thành phố Hà Nội. 

Đến khoảng 16 giờ ngày 29/3/2024, Trung và Dũng quay lại hầm để xe của 

chung cư HUD Trầu Cau để lấy chiếc xe mô tô trộm cắp được. Khi đến hầm để 

xe của chung cư HUD Trầu Cau, Dũng dừng xe ở gần chung cư còn Trung đi vào 

hầm lấy xe mô tô, khi Trung đang lấy xe ra thì có lực lượng Công an đến kiểm tra 

bắt giữ, còn Dũng bỏ trốn. Quá trình kiểm tra, Trung khai nhận chiếc xe mô tô 

trên là do Trung và Dũng trộm cắp ở phòng tập Gym ở khu Sơn Đông, phường 

Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. 
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* Vật chứng thu giữ gồm: 

- Thu giữ của Trung 01 chiếc xe mô tô, nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, 

gắn BKS: 22B2- 673.06; 

- Thu giữ tại túi quần phía sau, bên trái Trung đang mặc 01 túi nhỏ giả da 

màu nâu bên trong có: 01 tay công bằng kim loại màu trắng; 03 đầu vam phá 

khóa xe mô tô màu trắng; 01 thanh kim loại màu vàng, hình trụ vuông dài 

5,5cm; 01 giắc đấu điện, một đầu bằng nhựa màu xám, một đầu có 03 sợi dây 

điện (BL 42); 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 102/KL-HĐĐGTS ngày 02/4/2024 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND thành phố Bắc Ninh, kết 

luận: “01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, sơn màu trắng; BKS: 22B2-

673.06, xe đã qua sử dụng có giá trị 17.600.000 đồng” (BL 43 – 47). 

Ngày 02/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra 

Quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định 

số khung, số máy của chiếc xe mô tô nêu trên. 

Tại bản Kết luận giám định số: 1051/KL-KTHS ngày 19/4/2024 Của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, kết luận: 

“+ Số máy của xe mô tô gửi giám định không bị tẩy xóa, đóng đục lại. Hàng 

chữ số đóng trên thân máy: JA39E-3120929 là nguyên thủy; 

+ Số khung của xe mô tô gửi giám định không bị tẩy xóa, đóng đục lại. Hàng 

chữ số đóng trên khung xe: RLHJA3921PY495277 là nguyên thủy” (BL 49, 50). 

Ngày 06/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra 

Quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định 

chiếc BKS 22B2-673.06 là thật hay giả? 

Tại bản Kết luận giám định số: 1215
A
/KL-KTHS ngày 20/5/2024 Của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, kết luận: “01 (một) biển số 22B2-

763.06 là giả”. 

Cáo trạng số 148/CT - VKSNDTPBN ngày 31/5/2024 Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bắc Ninh truy tố Nguyễn Mạnh T phạm tội Trộm cắp tài sản theo 

điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng đã truy tố là đúng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh thực hành quyền 

công tố tại phiên toà, sau khi phân tích tính chất, nội dung hành vi phạm tội, 

nhân thân của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các 

bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử :  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Mạnh T phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

BLHS xử phạt: 
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Nguyễn Mạnh T từ 36 đến 40 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/3/2024. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Xuân An đã nhận lại tài sản bị mất 

và không yêu cầu bồi thường gì khác nên không xem xét. 

 Về xử lý vật chứng: 

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, có số khung: 

RLHJA3921PY495277, số máy: JA39E3120929, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Bắc Ninh đã trả lại cho chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Xuân 

An nên không xem xét. 

Áp dụng điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHSt tịch thu tiêu hủy: 01BKS số: 

22B2-673.06 giả; 01 túi giả da màu nâu; 01 tay công kim loại màu trắng; 03 

vam phá khóa màu trắng; 01 thanh kim loại màu vàng, hình trụ vuông, dài 

5,5cm; 01 giắc cắm điện, một đầu bằng nhựa xám, một đầu có 03 dây điện. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận gì mà đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố 

Bắc Ninh, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, Kiểm sát 

viên: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và của người 

tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của 

pháp luật.  

[2] Về chứng cứ buộc tội: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của 

các bị cáo tại phiên tòa, lời khai của bị hại, bản kết luận định giá, vật chứng thu 

được và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ, căn cứ vào kết quả tranh luận 

tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của đại diệnViện 

kiểm sát, của bị cáo, đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28/3/2024, Nguyễn Mạnh T và một nam 

thanh niên tên Dũng (không rõ nhân thân lai lịch, ở thành phố Hà Nội) có hành vi 

lén lút trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng BKS: 37H1-

498.53 trị giá 17.600.000 đồng của chị Lương Thị Xuân A.  

Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản. 

Song, xét thấy, bản thân bị cáo đã bị kết án 02 lần, bản án số 387/2019 ngày 

29/11/2019 Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội xác định hành 

vi phạm tội của bị cáo là tái phạm. Do đó hành vi phạm tội của bị cáo lần này là 

tái phạm nguy hiểm, phạm vào điểm g, khoản 2, Điều 173 BLHS. 
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Bởi vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố Nguyễn 

Mạnh T về tội trộm cắp tài sản theo điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS là hoàn 

toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ®· x©m ph¹m ®Õn 

quyÒn sở hữu tµi s¶n cña công dân. Do vËy, cÇn ph¶i cã h×nh ph¹t nghiªm kh¾c 

nh»m gi¸o dôc bÞ c¸o vµ phßng ngõa chung.  

[3] Xét về nhân thân của bị cáo: 

 Bản thân bị cáo có nhân thân xấu và đã bị kết án 02 lần, lần phạm tội này 

là tái phạm nguy hiểm, đây là tình tiết định khung hình phạt đối với bị cáo nên 

không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo nữa nhưng chứng tỏ bị cáo là 

đối tượng khó giáo dục, cải tạo, luôn coi thường pháp luật nên cần phải cách ly 

bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để giáo dục bị cáo. 

Song xét thấy, sau khi phạm tội, quá trình điều tra, truy tố cũng như tại 

phiên tòa ngày hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự:  Bị hại là chị Nguyễn Thị Xuân An đã nhận 

lại xe và không có yêu cầu gì nên không xem xét. 

 [5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [6] Về vật chứng: 

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, có số khung: 

RLHJA3921PY495277, số máy: JA39E3120929, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Bắc Ninh đã trả lại cho chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Xuân 

An nên không xem xét. 

- Đối với chiếc BKS: 22B2-673.06 giả gắn trên xe mô tô của chị Lương Thị 

Xuân A khi lực lượng Công an kiểm tra. Quá trình điều tra xác định biển số trên 

là biển số xe gắn với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh đỏ đen 

của chị Đặng Thị Lựa, sinh năm 1987, HKTT: thôn Văn Sòng, xã Thiện Kế, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Chị Lựa xác nhận chiếc xe mô tô và biển 

số xe nêu trên hiện chị vẫn đang sử dụng. Do vậy cần tịch thu tiêu hủy 01 BKS 

số: 22B2-673.06 giả  

- Đối với 01 túi giả da màu nâu; 01 tay công kim loại màu trắng; 03 vam 

phá khóa màu trắng; 01 thanh kim loại màu vàng, hình trụ vuông, dài 5,5cm; 01 

giắc cắm điện, một đầu bằng nhựa xám, một đầu có 03 dây điện là công cụ dùng 

để phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

 [7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

 [8] Các vấn đề khác:  

Đối với đối tượng tên Dũng theo Trung khai chỉ biết Dũng ở thành phố Hà 

Nội, là người cùng thực hiện hành vi trộm cắp với Nguyễn Mạnh T, quá trình điều 
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tra chưa xác định được nhân thân, lý lịch cụ thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý sau. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 điều 

47 BLHS; Khoản 1, khoản 3 Điều 329; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 

BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/QH ngày 31/12/2016 của Quốc Hội. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Mạnh T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Nguyễn Mạnh T 40 (bốn mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

30/3/2024. Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày 15/7/2024 để đảm bảo thi hành 

án. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 BKS số: 22B2-673.06 giả; 01 túi giả da màu nâu; 01 

tay công kim loại màu trắng; 03 vam phá khóa màu trắng; 01 thanh kim loại 

màu vàng, hình trụ vuông, dài 5,5cm; 01 giắc cắm điện, một đầu bằng nhựa 

xám, một đầu có 03 dây điện. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được kết quả bản án hoặc ngày niêm yết kết quả bản án theo quy định pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND tỉnh BN 

- Trại tạm giam CATBN 

- VKSND thành phố Bắc Ninh; 

- Cơ quan ĐTCATPBN 

- Chi cục THADSthành phố Bắc Ninh; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                   Hoàng Thị Ngọc Anh 

 


